
Lớp Họ và tên sinh viên Mã sinh viên Chức vụ

Số tháng 

hoàn hành 

nhiệm vụ

Trợ cấp

 mức 1

Trợ cấp

 mức 2
Thành tiền Số tài khoản Ngân hàng Ghi chú

1.950.000

1 1 TAKT13A Nguyễn Phương Linh 7132201024 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 2969070104 MB

2 2 TAKT13A Cấn Thị Lý 7132201027 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 22010006102712 BIDV

3 3 TAKT13A Trần Thị Quỳnh Anh 7132201006 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 0000609829150 MB

4 4 TAKT13B Trương Quỳnh Anh 7132201054 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1150105072004 MB BANK

5 5 TAKT13B Nguyễn Thị Trà My 7132201078 Lớp phó 5 50.000 250.000 100874519815 VIETINBANK

6 6 TAKT13B Lê Xuân Hiệp 7132201062 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 102877153327 VIETINBANK

4.250.000

7 1 KTQLC10 Lê Thị Ngọc Diệp 7103101406 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 2228658686586 MB

8 2 KTQLC10 Phan Trường Huy 7103101410 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 22010002782246 BIDV

9 3 QLC11 Hồ Thị Thảo 71131205014 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 3907205185362 Agribank

10 4 QLC11 Nguyễn Thị Phương Linh 71131205012 Lớp phó hậu cần 5 50.000 250.000 5090122102002 MB 

11 5 QLC12 Lương Thanh Huyền 7123102030 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 1020113120399 MBbank

12 6 QLC12 Nguyễn Vân Hiền 7123102019 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 122866668888 Techcombank

13 7 QLC12 Nguyễn Đức Anh 7123102002 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 0368683643 MB Bank

14 8 QLC13 Hà Thị Mỹ Linh 7133205040 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1009200366668 MBBank 

15 9 QLC13 Trần Hải Anh 7133205005 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 19037217436011 Techcombank

16 10 QLC13 Vũ Sơn Hà 7133205023 Lớp phó 
thủ tục hành chính 5 50.000 250.000 091120048668 MBBank 

17 11 QLC13 Đỗ Thị Hồng Liên 7133205039 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 42610000880490 BIDV

18 12 KTQLC13 Phạm Dương Quân 7133101290 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0904559216 MB bank

19 13 KTQLC13 Đỗ Thị Ngọc Anh 7133101259 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 4890165088667 Mb bank

20 14 KTQLC13 Trần Thị Thanh Mai 7133101279 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 4222202022002 MB bank

6.050.000

21 1 KTDL11 Ngô Thu Thảo 71131101251 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 22010004615144 BIDV

22 2 KTDL11 Nguyễn Hồng Phúc 71131101213 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004614822 BIDV

23 3 KTKDS13 Trịnh Ý Nhi 7133112046 Lớp phó 5 50.000 250.000 06808360000 TP Bank

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ-HVCSPT ngày 224/8/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
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24 4 KTKDS13 Đặng Thị Như Thảo 7133112057 Lớp phó 5 50.000 250.000 1324102004 VP Bank

25 5 KTKDS12 Trịnh Quang Phú 7123112045 Phó bí thư liên chi Khoa 5 50.000 250.000 7550117052003 MB BANK

26 6 PTDL13 Nguyễn Khánh Nguyên 7133112091 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010006101597 BIDV

27 7 KTDL11 Trần Thị Mai Vy 71131101322 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1037904256 Vietcombank

28 8 KTKDS12 Trần Linh Ngân 7123112041 Lớp phó 5 50.000 250.000 300160218888 MB BANK

29 9 KTKDS13 Đặng Trần Đạt 7133112008 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 99915092003 MBBANK

30 10 KTKDS12 Phạm Thu Thảo 7123112053 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 105871572431 vietinbank

31 11 PTDLL13 Trần Thị Ánh Tuyết 7133112109 Lớp phó 5 50.000 250.000 3606205734122 Agribank 

32 12 DLL12 Nguyễn Trần Diệu Linh 7123112100 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 19035587310014 Techcombank

33 13 KTDL11 Nguyễn Thuỳ Dung 71131101051 Lớp phó 5 50.000 250.000 45010005018716 BIDV

34 14 PTDL13 Đoàn Sĩ Linh 7133112085 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0906049265 MB Bank

35 15 KTKDS12 Vũ Thành Long 7123112033 Lớp phó 5 50.000 250.000 19070001794018 Techcombank

36 16 KTDL10 Trương Văn Triều Phong 7103401678 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 03994410701 Tp bank

37 17 KTDL10 Hoàng Thị Diệu Quỳnh 7103101342 Lớp phó 10 50.000 500.000 22010002782662 BIDV
Bổ sung kì 1,

 2022-2023

38 18 DLL12 Quách Thế Đạt 7123112078 Phó bí thư liên chi Khoa 5 50.000 250.000 0982036853 MB

39 19 DLL12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7123112095 Lớp phó 5 50.000 250.000 0982074776 MB

9.870.000

40 1 ĐT11A Trần Nhật Hoàn 71131101092 Lớp trưởng 5 80.000 400.000  22010004611966 BIDV

41 2 ĐT11A Nguyễn Linh Nga 71131101182 Lớp phó 5 50.000 250.000  22010004614576 BIDV

42 3 ĐT11A Hoàng Việt Đức 71131101046 Lớp phó 5 50.000 250.000  50110001135881 BIDV

43
4 ĐTDA12 Nguyễn Thị Thanh Chúc 7123101161

Lớp trưởng

Phó Bí thư liên chi khoa
5 80.000 50.000 650.000  1013173714 Vietcombank

44 5 ĐTDA12 Phạm Thị Thảo Vân 7123101220 Lớp phó 5 50.000 250.000  48010000875492 BIDV

45 6 ĐTDA12 Nguyễn Thái Anh 7123101080 Lớp phó 5 50.000 250.000  19038025339019 Techcombank

46 7 ĐTDA12 Chu Thị Thu Ngân 7123101195 Bí thư liên chi khoa 4 80.000 320.000 0375897833 MB bank

47 8 ĐT11B Mạc Thị Ngọc Anh 71131101013 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 8630126012002 MB Bank

48 9 ĐT11B Nguyễn Kiều Trang 71131101288 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 22010004615409 BIDV

49 10 ĐT11B Ninh Quốc Huy 71131101116 Lớp phó 5 50.000 250.000 105875354028 ViettinBank

KHOA KINH TẾ  D
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50
11 ĐT12B Phạm Thị Giang 7123101094

Lớp trưởng, 

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 80.000 50.000 650.000 21210001029570 BIDV

51 12 ĐT12B Nguyễn Thị Thúy Nga 7123101116 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 0336901062003 MB Bank

52 13 ĐT12B Nguyễn Tiến Đạt 7123101088 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 1810125122003 MB Bank

53 14 ĐT12B Nguyễn Minh Quang 7123101207 Phó bí thư liên chi khoa 4 50.000 200.000 094418808003 MB Bank

54 15 ĐTH10 Nguyễn Thị Thương 7103101243 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002788943 BIDV

55 16 ĐTH10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7103101229 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 201020016868 MB Bank

56 17 ĐTH10 Nguyễn Duy Việt 7103101249 Lớp phó 5 50.000 250.000 100876152321 vietinbank

57 18 ĐTDA11 Nguyễn Hoài Nam 71131101178 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004614530 BIDV

58 19 ĐTDA11 Nguyễn Hải Nam 71131101177 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004614521 BIDV

59 20 ĐTDA11 Nguyễn Quý Trọng 71131101301 Lớp phó 5 50.000 250.000 19035549796019 Techcombank

60 21 ĐT12A Trần Minh Huyền 7123101031 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0002130671929 MB bank

61 22 ĐT12A Lê Thị Mỹ 7123101039 Lớp phó 5 50.000 250.000 106875073117 VietinBank

62 23 ĐT12A Phạm Thị Thanh Thư 7123101062 Lớp phó 5 50.000 250.000 1016583838 Vietcombank

63 24 ĐTDA13 Đỗ Văn Trung 7133101252 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0936600143 MB bank

64 25 ĐTDA13 Đặng Bá Minh Quân 7133101229 Lớp phó 5 50.000 250.000 0862445600 MB bank

65 26 ĐTDA13 Trần Tú Anh 7133101181 Lớp phó 5 50.000 250.000 0171026072004 MB bank

66 27 ĐT13B Trần Bảo Thiên 7133101157 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 8100128092004 MB Bank

67 28 ĐT13B Lương Hoa Anh 7133101093 Lớp phó 5 50.000 250.000 0368059519 Mb bank

68 29 ĐT13B Lê Thị Hoa 7133101116 Lớp phó 2 50.000 100.000 0865083009 Mb bank

69 30 ĐT13A Nguyễn Hoàng Tú Uyên 7133101082 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1007005092004 Mb bank

70 31 ĐT13A Nguyễn Thị Hà 7133101019 Lớp phó 5 50.000 250.000 0388166062 Mb Bank

71 32 ĐT13A Lê Anh Hoa 7133101027 Lớp phó 5 50.000 250.000 0010901099999 Mb Bank

5.600.000

72 1 KHPT 10 Ngô Phương Linh 7103105118 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0396480571 MB

73 2 KHPT 10 Nguyễn Huy Hoàng 7103105114 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002783522 BIDV

74 3 KTPT10 Kiều Ngọc Ánh 71043105005 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002783230 BIDV

75 4 KTPT10 Hoàng Phương Anh 7103105001 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002783203 BIDV

76 5 KHPT11 Nguyễn Thanh Hải 71131105034 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004613148 BIDV 

77 6 KHPT11 Nguyễn Thị Hạnh 71131105035 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004613157 BIDV

78 7 KTPT11 Nguyễn Trần Diệp Chi 71131105017 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010005121006 BIDV 

E KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
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79 8 KTPT11 Dương Thị Hương Ly 71131105063 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004613333 BIDV

80 9 KHPT12 Nguyễn Ngân Hà 7123105081 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 2914112003 Techcombank

81 10 KHPT12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7123105088
Bí thư liên chi khoa

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 80.000 400.000 332608121 VIB

82 11 KHPT12 Nguyễn Thị Hương Giang 7123105080 Lớp phó 5 50.000 250.000 37110000713241 BIDV

83 12 KPTP12 Trịnh Thị Tuyết My 7123105044
Lớp trưởng

Phó bí thư liên chi khoa
5 80.000 50.000 650.000 11610000809811 BIDV

84 13 KTPT12 Đào Thị Hồng Nhung 7123105048 Lớp phó 5 50.000 250.000 48210001808316 BIDV 

85 14 KHPT13 Đinh Thị Hồng Nhung 7133105065 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1032248750 Vietcombank

86 15 KTPT13 Đào Đồng Quang Vinh 7133105037 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1032247469 Vietcombank

87 16 KTPT13 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7133105026 Lớp phó 5 50.000 250.000 5920194879442 MB

6.750.000

88 1 KTĐN10 Bùi Thị Hương 7103106025 Lớp phó 5 50.000 250.000 109870817397 Viettinbank

89 2 TMQT10 Nguyễn Thị Thùy Dung 7103106014 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002783197 bidv

90 3 KTĐN11 Phạm Thị Ngọc Nhàn 71131106098 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0359494234 MB

91 4 TMQT11 Đặng Mai Linh 71131106063 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 54012999 MB bank

92 5 TMQT11 Nguyễn Văn Thế 71131106132 Lớp phó 5 50.000 250.000 1014327574 Vietcombank

93 6 KTĐN12 Nguyễn Minh Ánh 7123106013
Bí thư liên chi khoa

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 80.000 400.000 0345105217 MB Bank

94 7 KTĐN12 Đỗ Thị Tuyết Mai 7123106047 Lớp phó 5 50.000 250.000 0362440369 MB Bank

95 8 KTĐN12 Trần Lê Thanh Thuỷ 7123106072 Lớp phó 5 50.000 250.000 881807036666 MB Bank

96 9 KTĐN12 Nguyễn Viết Trường Sơn 7123106066 Lớp phó 5 50.000 250.000 0905093592 MB bank

97 10 KTĐN12 Trần Thu Ngân 7123106054 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 104870449132 Viettin Bank

98 11 TMQT12A Nguyễn Thị Ánh Như 7123106130 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0962568711 MB Bank

99 12 TMQT12A Lê Hồng Phong 7123106133 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 666828682 VP Bank

100 13 TMQT12A Nguyễn Minh Hiếu 7123106105 Lớp phó 5 50.000 250.000 6404022004 VP Bank

101 14 TMQT12B Nguyễn Thanh Bình 7123106158 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 48810000615436 BIDV

102 15 TMQT12B Trịnh Thị Thuý 7123106206 Lớp phó 5 50.000 250.000 030073771869 Sacombank

103 16 KTĐN13 Nguyễn Thị Thu Hiền 7133106027 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0582507954 MB

104 17 KTĐN13 Đỗ Thu Giang 7133106017 Lớp phó 5 50.000 250.000 50110002054606 BIDV

105 18 TMQT13A Nguyễn Thành Trung 7133106150 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0944490399 MB Bank 

F KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
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106 19 TMQT13A Lương Ngọc Ánh 7133106091 Lớp phó 5 50.000 250.000 0971140267 MB Bank

107 20 TMQT13B Nguyễn Hữu Hòa 7133106178 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0972781868 MB

108 21 TMQT13B Lê Huyền Ly 7133106199 Lớp phó 5 50.000 250.000 0868175087 MB

6.950.000

109 1 LUKT10 Nguyễn Viết Cường 7103807012 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0344416838 MB bank

110 2 LUKT10 Trần Tú Anh 7103106601 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002788022 BIDV

111 3 LUKT10 Phạm Thùy Linh 7103807033 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002785698 BIDV

112 4 LUKT11.01 Nguyễn Hà Trinh 71138107112 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004664605 BIDV

113 5 LUKT11.01 Đinh Thị Kim Ánh 71138107010 Lớp phó 5 50.000 250.000 2307205252299 Agribank

114 6 LUKT 11.02 Lê Hoàng Quyên 71138107087 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 9880130042002 MBBank

115 7 LUKT 11.02 Hoàng Thành Thiện 71138107100 Lớp phó 5 50.000 250.000 34510000332353 BIDV

116 8 LUKT 11.02 Nguyễn Phong 71138107077 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004610583 BIDV

117 9 LUKT12A Lưu Ngọc Mai 7123807037 Lớp phó 5 50.000 250.000 39510000492483 BIDV

118 10 LUKT12A Bùi Tạ Thảo Linh 7123807034 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 90999920092003 MBank

119 11 LUKT12A Lê Thanh Thuỷ 7123807053 Lớp phó 5 50.000 250.000 04655933201 TP bank

120 12 LUKT12B Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 7123807105 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 171020036886 MB Bank

121 13 LUKT12B Hà Thị Bảo Khanh 7123807085 Lớp phó 5 50.000 250.000 9704229203695101777 MB Bank

122 14 LUKT12B Vũ Đỗ Ngọc Ánh 7123807063 Lớp phó 5 50.000 250.000 0844487691 MB Bank

123 15 LUDT13B Trần Ngọc Uy 7133807112 Lớp phó 5 50.000 250.000 160224260124 MB

124 16 LUDT13B Võ Thị Hà Giang 7133807070 Lớp phó 5 50.000 250.000 0387574045 Mbbank

125 17 LUDT13B Lưu Nguyễn Thùy Dương 7133807069 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010006099540 BIDV

126 18 LUDT13A Nguyễn Minh Hiếu 7133807018 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0886288135 MB BANK

127 19 LUDT13A Nguyễn Thị Nhung 7133807035 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 3999929032004 MB BANK

128 20 LUDT13A Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7133807054 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 0865609204 MB BANK

129 21 LUKT 11.02 Nguyễn Ngân Giang 71138107031 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 22010004610352 BIDV

130 22 LUKT 12A Vũ Quyền Linh 7123807031 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 3516205387756 Agribank

131 23 LUKT 12B Hà Kiều Trang 7123807112 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 002765540 VIB

G KHOA LUẬT KINH TẾ
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11.950.000

132 1 QTMA11 Nguyễn Thanh Hương 71134101075 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 19036431216014 Techcombank

133 2 QTMA11 Nguyễn Ngọc Lan 71134101090 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 0780131681368 MB bank

134 3 QTMA12B Bùi Tuyết Ngân 7123401196 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 1017267583 Vietcombank

135 4 QTDN10A Nguyễn Văn Thẩm 7103401037 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002784464 BIDV

136 5 QTDN10A Ngô Thu Hương 7103401021 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002784321 BIDV

137 6 QTDN10B Phan Thị Minh Phương 7103401086 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002783975 BIDV

138 7 QTDN10B Trần Thị Thanh Hiền 7103401070 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002783823 BIDV

139 8 QTMA10B Đỗ Lý Vũ 7103401298 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 6888623456666 MBBank

140 9 QTMA10B Huỳnh Thị Thu Quỳnh 7103401282 Lớp phó 5 50.000 250.000 9364398820 Vietcombank

141 10 QTMA10A Bùi Thị Nga 71203401223 Lớp phó 5 50.000 250.000 03201014811841 MSB

142 11 QTKDDL11 Trịnh Bảo Ngọc 71134101116 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 19036451888019 Techcombank

143 12 QTKDDL11 Trần Thị Thùy Dương 71134101037 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004616846 BIDV

144 13 QTKDDL11 Bùi Thị Huyền 71134101081 Lớp phó 5 50.000 250.000 1014637665 Vietcombank

145 14 QTDN11 Tạ Huyền Trân 71134101155 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0691000425019 Vietcombank

146 15 QTDN11 Đinh Thị Lan Anh 71134101005 Lớp phó 5 50.000 250.000 19036481014013 Techcombank

147 16 QTDN11 Nguyễn Thị Hồng Oánh 71134101124 Lớp phó 5 50.000 250.000 19619517 ACB

148 17 QTMA11 Nguyễn Ngọc Lan 71134101090 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0780131681368 MB bank

149
18 QTMA11 Nguyễn Thị Thu Hiền 71134101060

Lớp phó

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 100.000 500.000 5210116102002 MB bank

150 19 QTMA11 Lê Thị Hạnh 71134101057 Lớp phó 5 50.000 250.000 0989053946 Mbbank 

151 20 QTDN12 Chu Gia Ngân 7123401042 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 05001012966110 MSB

152
21 QTDN12 Chu Nhật Hoàng 7123401020

Lớp phó

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 100.000 500.000 0351001225312 Vietcombank

153 22 QTDN12 Nguyễn Tiến Đạt 7123401006 Lớp phó 5 50.000 250.000 0379686118 Vietinbank

154
23 QTMA12B Bùi Tuyết Ngân 7123401196

Lớp phó

Ủy viên BCH Đoàn TN
5 100.000 500.000 1017267583 Vietcombank

155 24 QTMA12B Đỗ Như Quỳnh 7123401206 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 303092003 MBB

156 25 QTMA12B Nguyễn Thị Ngân Hà 7123401170 Lớp phó 5 50.000 250.000 0310820031309 MB Bank

H KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
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157 26 QTMA12A Bùi Thị Vân 7123401148 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 11610000688199 BIDV

158 27 QTMA12A Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 7123401150 Lớp phó 5 50.000 250.000 2820987132003 MB bank

159 28 QTMA12A Nguyễn Yến Chi 7123401089 Lớp phó 5 50.000 250.000 232098473 VP bank

160 29 QTDN13 Trần Khánh Linh 7133401029 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 200403172222 MB

161 30 QTDN13 Phạm Thị Ánh Tuyết 7133401062 Lớp phó 5 50.000 250.000 102876896590 Viettinbank

162 31 QTDN13 Ma Diệu Nga 7133401036 Lớp phó 5 50.000 250.000 9704229200283671195 MB

163 32 QTMA13A Trịnh Hồng Nhung 7133401110 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 123412062004 MB Bạnk

164 33 QTMA13A Phùng Thị Vân Anh 7133401070 Lớp phó 5 50.000 250.000 100877142597 Vietinbank

165 34 QTMA13A Bùi Quang Đăng 7133401075 Lớp phó 5 50.000 250.000 104877142609 Vietinbank

166 35 QTMA13B Lê Ngọc Dương 7133401154 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 2288888888825 MB Bank

167 36 QTMA13B Nguyễn Thị Thu Hương 7133401164 Lớp phó 5 50.000 250.000 0967473865 MB Bank

168 37 QTMA13B Nguyễn Thị Vân Trang 7133401207 Lớp phó 5 50.000 250.000 44210000735419 BIDV

10.450.000

169 1 TCĐT 10 Bùi Minh Chiến 7103402147 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002787436 BIDV

170 2 TCĐT 10 Trần Thị Thanh Vân 7103402162 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002787551 BIDV

171 3 TCĐT 10 Phạm Quỳnh Trang 7103402159 Lớp phó 5 50.000 250.000 101870392191 VietinBank

172 4 TCDN10 Bùi Duy Chiến 7103402107 Lớp Trưởng 5 80.000 400.000 22010002787056 BIDV

173 5 TCDN10 Trần Thị Hồng 7103402115 Lớp phó 5 50.000 250.000 45110000717972 BIDV

174 6 TCDN10 Dương Nguyễn Hà My 7103402126 Lớp phó 5 50.000 250.000 19036698143016 Techcombank

175 7 NH10 Vũ Nguyễn Hồng Phúc 7103402192 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 888200188888 MB

176
8 TC11 Nguyễn Văn Hải 71134201031

Lớp trưởng, 

Bí thư liên chi khoa
5 160.000 800.000 22010004609369 BIDV

177
9 TC11 Giang Ngọc Đại 71134201022

Lớp phó, 

Phó bí thư liên chi khoa
5 100.000 500.000 2400150869999 Mb bank

178 10 TCKT 11 Nguyễn Thị Khánh Linh 71134201065 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 44210000296606 BIDV

179 11 TCKT11 Nguyễn Thị Trang Nhung 71134201096 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 22010004609800 BIDV

180 12 TCKT11 Triệu Hoài Thương 71134201122 Lớp phó phong trào 5 50.000 250.000 8090115012002 MB bank

181 13 NH11 Phạm Thị Thanh Nga 71134201082 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 45210000752688 BIDV

182 14 NH11 Phan Thị Nhật Linh 71134201067 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010004686991 BIDV

I KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
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183 15 NH11 Lê Đức Mạnh 71134101707 Lớp phó 5 50.000 250.000 17010566888 TPBank

184 16 TC12A Nguyễn Thu Phương 7123402028 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0398225984 MB Bank

185 17 TC12A Ngô Thuỳ Linh 7123402019 Lớp phó 5 50.000 250.000 19036718266012 Techcombank

186 18 TC12A Nguyễn Việt An 7123402001 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 12910000487585 BIDV

187 19 TC12B Hoàng Hương Ly 7123402082 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 5811128386 VP Bank

188 20 TC12B Đàm Thị Mai Trâm 7123402101 Lớp phó 5 50.000 250.000 33010000588750 BIDV

189 21 TC12B Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7123402063 Lớp phó 5 50.000 250.000 1019915544 Vietcombank

190 22 TC12B Trần Tùng Dương 7123402061 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 35110000445751 BIDV

191 23 NH12 Dương Văn Chiến 7123402111 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 44210000697704 BIDV

192 24 NH12 Nguyễn Thị Vân 7123402140 Lớp phó 5 50.000 250.000 0338903774 VP Bank

193 25 NH12 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 7123402136 Lớp phó 5 50.000 250.000 62110001131255 BIDV

194 26 TC13A Đăng Thị Thu Uyên 7133402060 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010006102794 BIDV

195 27 TC13A Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7133402024 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 41110000795408 BIDV

196 28 TC13A Nguyễn Thị Ngọc Linh 7133402028 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 1027718044 Vietcombank

197 29 TC13B Trần Kiều Oanh 7133402102 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010006102323 BIDV

198 30 TC13B Hoàng Thị Hồng Gấm 7133402075 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 812838266288 Techcombank

199 31 NH13 Đặng Xuân Trường 7133402170 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010006102615 BIDV

200 32 NH13 Quách Thu Hiền 7133402135 Lớp phó 5 50.000 250.000 34510000438093 BIDV

7.600.000

201 1 TCKT10A Nguyễn Huyền Trang 7103402045 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002786497 BIDV

202 2 TCKT10A Nguyễn Thị Thuỳ Dương 7103402014 Lớp phó 5 50.000 250.000 34510000270082 BIDV

203 3 TCKT10B Nguyễn Trâm Anh 7103402052 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010002786530 BIDV

204 4 KTKT10B Nguyễn Thị Mai Linh 7103402072 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 22010002786716 BIDV

205 5 KTO 11.01 Đỗ Ngọc Bích 71134301010 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004615807 BIDV

206 6 KTO11.01 Nguyễn Vũ Phương Anh 71134301005 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 22010004615755 BIDV

207 7 KTO 11.01 Phùng Thị Phương 71134301089 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 183915983 VP bank

208 8 KTO 11.02 Phạm Thuỳ Linh 71134301066 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004612367 BIDV

209 9 KTO 11.02 Hoàng Thị Chúc 71134301018 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 22010004612002 BIDV

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁNK
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210 10 KTO 11.02 Vũ Huyền Chi 71134301014 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 22010004615843 BIDV

211 11 KTKT12A Chảo Lở Mẩy 7123403045 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1018142981 vietcombank

212 12 KTKT12A Nguyễn Anh Tuấn 7123403058 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 1030776102 Vietcombank

213 13 KTKT12A Đào Liên Hương 7123403033 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 4563853301 TP Bank

214 14 KTKT12B Nguyễn Thị Loan 7123403073 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1017755577 Vietcombank

215 15 KTKT12B Bùi Mai Loan 7123403072 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 1032487657 Vietcombank

216 16 KTKT12B Phí Thị Tuyết Mai 7123403076 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 0352095998 MB Bank

217 17 KTKT12B Trần Thùy Linh 7123403070 Phó bí thư liên chi khoa 5 50.000 250.000 123339993939 MB Bank

218 18 KTKT13A Lô Thị Nam 7133403024 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 0386865375 Vietinbank

219 19 KTKT13A Nguyễn Thuỳ Dương 7133403006 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 103877145470 Vietinbank

220
20 KTKT13A Đỗ Như Phúc 7133403030

Lớp phó đời sống,

 Phó bí thư liên chi khoa
5 100.000 500.000 0347166898 MBBank

221 21 KTKT13B Bùi Hồng Nga 7133403070 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 21210002978019 BIDV

222 22 KTKT13B Nguyễn Bá Đức Anh 7133403047 Bí thư liên chi khoa 5 80.000 400.000 2210109112004 MBBank

223 23 KTKT13B Phạm Cẩm Thương 7133403085 Lớp phó đời sống 5 50.000 250.000 101876492847 Vietinbank

224 24 KTKT13B Phan Thị Trang 7133403089 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 290328042004 MB bank

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 8.050.000

225 1 KTĐN CLC 10.1 Bùi Phương Anh 7103106603 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 808118811888 MB

226 2 KTĐN CLC 10.1 Bùi Phương Anh 7103106603 Bí thư liên chi Viện 5 80.000 400.000 808118811888 MB

227 3 KTĐN CLC 10.2 Nguyễn Thị Thanh Vân 7103106662 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 3701205096690 Agribank

228 4
QTKD & TC

 CLC10.3 - 10.4
Hoàng Thị Phương Thảo 7103402702 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1212322001 Vpbank

229 5
QTKD & TC 

CLC10.3 - 10.4
Đỗ Tuyết Nhi 7103402697 Lớp phó 5 50.000 250.000 22010002878039 BIDV

230 6 KTĐN CLC 11.1 Nguyễn Thị Hà Trang 71131106737 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 0100103838888 MB bank

231 7 KTĐN CLC 11.1 Nguyễn Thị Hà Trang 71131106737 Phó bí thư liên chi Viện 5 50.000 250.000 0100103838888 MB bank

232 8
TC & QTKD

 CLC 11.2
Hoàng Phương Anh 71134201701 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 22010004686645 BIDV

233 9
TC & QTKD

 CLC 11.2
Trần Thu Hà 71134201708 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 0020116951111 MB

234 10
TC & QTKD

 CLC 11.2
Phạm Thu Hà 71134201707 Lớp phó văn thể 5 50.000 250.000 6880125122002 MB

L
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235 11 KTĐN CLC 12.1 Nguyễn Quỳnh Anh 7123106510 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 8815072003888 MB

236 12 KTĐN CLC 12.1 Nguyễn Thị Lan 7123106550 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 19037234439016 techcombank

237 13 KTĐN CLC 12.1 Trần Việt An 7123106501 Lớp phó sinh hoạt 5 50.000 250.000 45210001164116 BIDV

238 14 KTĐN CLC 12.2 Đinh Văn Quý 7123106582 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 5520111036666 MB

239 15 KTĐN CLC 12.2 Nguyễn Nhật Minh 7123106564 Lớp phó 5 50.000 250.000 0965339796 MB

240 16 KTĐN CLC 12.2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7123106569 Lớp phó 5 50.000 250.000 8006072003 MMB

241 17 TC CLC 12.3 Đào Nhật Đức 7123402506 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 47110001494186 BIDV

242 18 TC CLC 12.3 Đỗ Minh Ngân 7123402522 Lớp phó 5 50.000 250.000 1111122042003 MB

243 19 KTĐN CLC 13.1 Nguyễn Thanh Tùng 7133106535 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1031846124 VCB

244 20 KTĐN CLC 13.1 Nguyễn Tiến Thăng 7133106529 Lớp phó học tập 5 50.000 250.000 33333249999 Vp bank

245 21 KTĐN CLC 13.2 Nguyễn Khánh Linh 7133106553 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 1036324795 VCB

246 22 KTĐN CLC 13.2 Nguyễn Thị Thu Uyên 7133106572 Lớp phó 5 50.000 250.000 002665678888 MB Bank

247 23 TC CLC 13.3 Nguyễn Thị Linh Đan 7133402504 Lớp trưởng 5 80.000 400.000 345875496 MB

248 24 TC CLC 13.3 Bàn Thúy Kiều 7133402512 Lớp phó sinh hoạt 5 50.000 250.000 33010000706613 BIDV

249 25 KTĐN CLC 13.1 Trần Thị Thu Phương 7133106524 Lớp phó sinh hoạt 5 50.000 250.000 19036809068019 Techcombank 

2.250.000

250 1 KTĐT13B Vũ Trọng Quyền 7133101151 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 2020888999 Vietcombank

251 2 KTĐN CLC 12.2 Phạm Hồng Ngọc 7123106570 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 19038126944010 Techcombank

252 3 KTPT12 Hà Thị Phương Trang 7123105062 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 916322104 MB Bank

253 4 LUKT 12A Phạm Thanh Thảo 7123807050 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 567264348 MB Bank

254 5 LU01 Phạm Kiều Trang 71138107110 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 22010004664678 BIDV

255 6 LUKT12A Mai Huyền My 7123807039 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 104872397491 Viettinbank

256 7 KTĐN CLC 11.1 Ngô Thị Khánh Hoà 71131106712 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 1014383213 Vietcombank

257 8 QTMA12A Nguyễn Anh Tuấn 7123401146 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 1020413449 Vietcombank

258 9 KHPT13 Chu Quang Hiếu 7133105047 Ủy viên BCH Đoàn TN 5 50.000 250.000 42610000844247 BIDV

81.720.000

M ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN

TỔNG CỘNG

Bằng chữ: tám mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./.
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